
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024  

 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 
Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả 

1 H56.26-

241104-0001 

Đính chính lại ranh giới giữa đất ONT + 

CLN 

Nguyễn Thị 

Lâm(Chu Đình 

Trường) 

Xã Hoằng Đông, huyện 

Hoằng Hóa, Xã Hoằng 

Đông, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0949008559 04/11/2024 

08:33:07 

18/11/2024 

08:33:00 

2 H56.26-

241029-0002 

Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) 

Công ty xăng dầu Thanh Hoá 

ĐỖ ĐĂNG 

HÙNG 

Thôn 1, Xã Thiệu 

Trung, Huyện Thiệu 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0912000288 04/11/2024 

09:35:23 

28/11/2024 

09:35:00 

3 H56.26-

241028-0003 

Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) cơ 

sở Nhà máy may xuất khẩu tại Đội 7, xã 

Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Công ty TNHH 

dụng cụ thể thao 

Sunrise - Trần 

Văn Hợp 

Đội 7, Xã Hoằng Thành, 

Huyện Hoằng Hóa, 

0972498128 04/11/2024 

09:35:38 

28/11/2024 

09:35:00 

4 H56.26-

241104-0002 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Lê Thị Xuân THÔN TRỌNG HẬU, 

Xã Hoằng Quỳ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987090573 04/11/2024 

10:11:57 

18/11/2024 

10:11:00 

5 H56.26-

241101-0002 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III,  cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

Lê Phạm Hùng Thôn Thành Xuân, xã 

Hoằng Trường, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa, Xã Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0376066180 04/11/2024 

10:53:44 

14/11/2024 

10:52:59 

6 H56.26-

241101-0003 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III,  cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

TrươnG Đình Hải Thôn Giang Sơn, xã 

Hoằng Trường, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa, Xã Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0974105266 04/11/2024 

10:56:16 

14/11/2024 

10:56:00 



7 H56.26-

241101-0007 

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở gia đình ông 

Lê Quang Cường tại xã Hoằng Phong, 

huyện Hoằng Hóa 

NGUYỄN 

TRỌNG DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Thái, Huyện Hoằng 

Hóa, 

0975074348 04/11/2024 

10:59:19 

14/11/2024 

10:58:59 

8 H56.26-

241104-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mai Thị Thùy 

Dung 

SN 46, đường ĐT 509, 

thôn Cần Kiệm, Xã 

Hoằng Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0936814388 04/11/2024 

13:46:19 

07/11/2024 

13:46:00 

9 H56.26-

241104-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Dương Thị Bình SN 03, đường Đại Lộc, 

phố Trung Hy, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0926199567 04/11/2024 

13:46:19 

07/11/2024 

13:46:00 

10 H56.26-

241104-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cao Thị Thùy 

Linh 

SN 52, đường 01, thôn 

Tây Xuân Vi, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0389990795 04/11/2024 

13:46:20 

07/11/2024 

13:46:00 

11 H56.26-

241104-0009 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Đặng Thị Gấm Thửa đất số 120, thôn 

Ngọc Đỉnh, Xã Hoằng 

Hà, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0987196078 04/11/2024 

14:19:49 

18/11/2024 

14:18:59 

12 H56.26-

241104-0010 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

TRƯƠNG XUÂN 

BÌNH (NGUYỄN 

NGỌC KHÔI) 

Đại Điền, Xã Hoằng 

Xuân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0857729114 04/11/2024 

14:20:43 

18/11/2024 

14:20:00 

13 H56.26-

241103-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ DUY HẢI Thôn Phú Thịnh, Xã 

Hoằng Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0399350690 04/11/2024 

14:53:58 

07/11/2024 

14:52:59 

14 H56.26-

241104-0011 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Lê Chân Trường ( 

TRƯƠNG THỊ 

ĐỢI)  

đại long , Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0977090389 04/11/2024 

15:18:51 

18/11/2024 

15:18:00 

15 H56.26-

241104-0003 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III,  cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

BÙI THỊ LAN Lô 59 MBQH 90, 

Phường Đông Vệ, 

Thành phố Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0987912465 04/11/2024 

15:28:50 

14/11/2024 

15:28:00 

16 H56.26- Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần Nguyễn Thị thôn Đông Anh Vinh, 0936209386 04/11/2024 18/11/2024 



241104-0012 đầu có sai sót Hoa(Lê Thị nở) Xã Hoằng Thịnh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16:15:23 16:15:00 

17 H56.26-

241104-0004 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước 

ngoài 

LÊ THỊ VÂN 

ANH 

THÔN KIỀU TIẾN, Xã 

Hoằng Đại, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0945235527 04/11/2024 

16:18:04 

19/11/2024 

16:18:00 

18 H56.26-

241104-0015 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Phạm Văn 

Lĩnh(Lê Thị 

Hạnh) 

Thôn Đức Thành, Xã 

Hoằng Cát, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0944050236 05/11/2024 

09:15:32 

19/11/2024 

09:15:00 

19 H56.26-

241105-0012 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Lê Văn Lương SN 142B, đường TL 

510, thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Thịnh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0914821372 05/11/2024 

12:41:13 

08/11/2024 

13:30:00 

20 H56.26-

241105-0011 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Trương Văn Nhị SN 28, đường ĐT 510, 

thôn 5, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

02373642354 05/11/2024 

12:41:13 

08/11/2024 

13:30:00 

21 H56.26-

241105-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lương Thị Liên SN 04, đường 01, thôn 

Tự Nhiên, Xã Hoằng 

Trung, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0362525939 05/11/2024 

12:41:19 

08/11/2024 

13:30:00 

22 H56.26-

241105-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đỗ Thanh Tùng SN 61, đường 03, thôn 

Xuân Sơn, xã Hoằng 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0987745861 05/11/2024 

12:41:19 

08/11/2024 

13:30:00 

23 H56.26-

241105-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đỗ Thị Hằng SN 104, đường ĐH-HH 

33, thôn 6, Xã Hoằng 

Ngọc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0349566054 05/11/2024 

12:41:19 

08/11/2024 

13:30:00 

24 H56.26-

241105-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng thị Sen SN 123, MBQH 04, 

thôn 6, Xã Hoằng Đạo, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0929586368 05/11/2024 

12:41:19 

08/11/2024 

13:30:00 

25 H56.26-

241105-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê THị Thanh 

Huyền 

SN 51, đường ĐH-HH 

33, thôn 6, Xã Hoằng 

Ngọc, Huyện Hoằng 

0969516548 05/11/2024 

12:41:20 

08/11/2024 

13:30:00 



Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

26 H56.26-

241105-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đỗ Xuân Nam SN 28, đường 01, thôn 

Hàm Ninh, Xã Hoằng 

Trạch, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0978073616 05/11/2024 

12:41:20 

08/11/2024 

13:30:00 

27 H56.26-

241105-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Tâm SN 04, ngõ 02, đường 

04, thôn Thanh Minh, 

Xã Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0945809585 05/11/2024 

12:41:20 

08/11/2024 

13:30:00 

28 H56.26-

241105-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiếp SN 490, đường Đh-HH 

40, phố Vinh Sơn, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0969110137 05/11/2024 

12:41:20 

08/11/2024 

13:30:00 

29 H56.26-

241105-0017 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Tuyên SN 36, đường HT 4, 

thôn Đông Tây Hải, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0385559108 05/11/2024 

12:41:35 

08/11/2024 

13:30:00 

30 H56.26-

241105-0016 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

NGuyễn Thị Bình SN 62, đường 01, thôn 

Đông Tân, Xã Hoằng 

Đông, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0386229298 05/11/2024 

12:41:35 

08/11/2024 

13:30:00 

31 H56.26-

241105-0015 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Giang Thị NGọc 

Hoa 

Căn B8-2, Flamingo, 

thôn Giang Sơn, Xã 

Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0904059968 05/11/2024 

12:41:35 

08/11/2024 

13:30:00 

32 H56.26-

241105-0014 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

NGuyễn Thế THi SN 73, đường ĐH-HH 

22, thôn Đại Long, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0911431636 05/11/2024 

12:41:36 

08/11/2024 

13:30:00 

33 H56.26-

241105-0013 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Hà SN 77, đường 02, thôn 

Tây Xuân Vi, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0385244859 05/11/2024 

12:41:36 

08/11/2024 

13:30:00 

34 H56.26- Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Thị Thu SN 140, đường ĐH-HH 0966405948 05/11/2024 08/11/2024 



241105-0001 06, thôn Vĩnh Gia 1, Xã 

Hoằng Phượng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

12:41:48 13:30:00 

35 H56.26-

241105-0018 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Lê Thị Phượng Số nhà 15, QL 10, thôn 

Cự Đà, Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0963603513 05/11/2024 

15:43:52 

19/11/2024 

15:43:00 

36 H56.26-

241105-0021 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

TRƯƠNG XUÂN 

BÌNH (NGUYỄN 

THỊ VỊNH) 

Thịnh Hoà, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0857729114 05/11/2024 

16:11:15 

19/11/2024 

16:11:00 

37 H56.26-

241105-0022 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ THÙY 

TRANG 

Số nhà 06, Đường 510 

B, Thôn Thành Xuân, 

Xã Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0868013400 05/11/2024 

16:37:49 

08/11/2024 

16:37:00 

38 H56.26-

241105-0023 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ THẮM Số nhà 06, Đường 510 

B, Thôn Thành Xuân, 

Xã Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0868013400 05/11/2024 

16:37:59 

08/11/2024 

16:37:00 

39 H56.26-

241105-0024 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Trọng 

Minh 

SN 08, đường HC 4, 

thôn Giang Hải, Xã 

Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0382072826 05/11/2024 

17:07:40 

11/11/2024 

07:00:00 

40 H56.26-

241106-0004 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

LÊ VĂN NHỊ THÔN TRỊNH THÔN, 

Xã Hoằng Phú, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0916949390 06/11/2024 

08:50:29 

20/11/2024 

08:50:00 

41 H56.26-

241106-0006 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

LÊ CHÂN 

TRƯỜNG ( 

NGUYỄN VĂN 

TÍNH)  

HỒNG KỲ, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0976646255 06/11/2024 

10:08:49 

20/11/2024 

10:07:59 

42 H56.26-

241106-0005 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

LÊ CHÂN 

TRƯỜNG ( LÊ 

THIỊ PHƯƠNG) 

THÀNH XUÂN, Xã 

Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976646255 06/11/2024 

10:08:55 

20/11/2024 

10:07:59 

43 H56.26- Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần Nguyễn Đình Hòa An lạc, Xã Hoằng Hải, 0386936908 06/11/2024 20/11/2024 



241106-0007 đầu có sai sót Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

10:41:10 10:41:00 

44 H56.26-

241105-0020 

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở gđ ông Cao 

Nam Hùng tại thị trấn Bút Sơn 

NGUYỄN 

TRỌNG DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Thái, Huyện Hoằng 

Hóa, 

0975074348 06/11/2024 

11:22:51 

18/11/2024 

11:22:00 

45 H56.26-

241106-0010 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Phạm Văn Tùng 

(Lường Văn Tế) 

Cẩm trung, Xã Hoằng 

Tân, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0988484230 06/11/2024 

15:08:41 

20/11/2024 

15:07:59 

46 H56.26-

241106-0011 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

NGUYỄN 

TRỌNG TRUNG 

Thôn Phú Trung, xã 

Hoằng Phú, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0394018012 06/11/2024 

15:12:47 

20/11/2024 

15:11:59 

47 H56.26-

241106-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Chu Đình Đông SN 84, đường ĐH-HH 

24, thôn Quang Trung, 

Xã Hoằng Đông, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0877870787 06/11/2024 

16:55:33 

11/11/2024 

16:55:00 

48 H56.26-

241106-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trịnh Văn Xuân SN 36, đường HQ3, 

thôn Hảo Nam, Xã 

Hoằng Quý, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0799041984 06/11/2024 

16:55:33 

11/11/2024 

16:55:00 

49 H56.26-

241106-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Thành SN 54, đường Sông Mã, 

thôn QUý Thọ, Xã 

Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0354048898 06/11/2024 

16:55:34 

11/11/2024 

16:55:00 

50 H56.26-

241107-0002 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót 

Phạm Văn Hữu Thôn Hải Phúc, Xã 

Hoằng Thắng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977072289 07/11/2024 

13:09:47 

21/11/2024 

13:30:00 
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